
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THIỆN TÍN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thiện Tín, ngày       tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG  BÁO 

Về việc dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng  

vụ Đông Xuân 2025-2026 

(Từ ngày 01-15/01/2026) 
 

 

 Theo văn bản số 11/DB-TTBVCL ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Chi 

cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng về việc Dự báo Tình hình 

sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 (Từ ngày 01-15/01/2026). 

UBND xã Thiện Tín dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông 

Xuân 2025-2026 (Từ ngày 01-15/01/2026) trên địa bàn xã Thiện Tín, cụ thể như 

sau: 

I. Tình hình thời tiết và sinh trưởng cây trồng thời gian qua 

 1. Tình hình thời tiết: 

         Thời tiết từ giữa đến cuối tháng 12/2025, do ảnh hưởng của không 

khí lạnh tăng cường trên địa bàn xã có mưa, lạnh. Nhìn chung, điều kiện thời tiết 

tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sinh vật 

gây hại phát sinh gây hại cây trồng. 

 2. Tình hình sinh trưởng cây trồng thời gian qua: 

 2.1. Cây lúa: 

 Trà sớm: Diện tích: 20 ha, giai đoạn sinh trưởng từ mũi chông - đẻ nhánh. 

 Trà chính vụ: Diện tích: 564,5 ha, giai đoạn sinh trưởng từ gieo sạ - mũi 

chông. 

 2.2. Cây rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp: 

- Cây ngô: Tổng diện tích: 87 ha, chưa xuống giống vì thời tiết chưa thuận 

lợi cho việc gieo trồng cây ngô. 

          - Rau các loại: Tổng diện tích: 94 ha, nhiều giai đoạn sinh trưởng. 

 - Cây sắn: Tổng diện tích: 157 ha, giai đoạn mới gieo trồng. 

 - Cây lạc: Tổng diện tích: 74 ha, giai đoạn sinh trưởng từ xuống giống - 2 

lá. 

- Đậu các loại: Tổng diện tích: 36 ha, nhiều giai đoạn sinh trưởng. 

 - Cây mía: Tổng diện tích: 35 ha, giai đoạn sinh trưởng từ xuống giống- 

thu hoạch. 

 - Cây ăn quả: Tổng diện tích: 181.43 ha, giai đoạn sinh trưởng từ kiến 
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thiết cơ bản-kinh doanh. 

 II. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng thời gian qua 

 1. Cây lúa:  

 Các loại sinh vật gây hại: chuột, ốc bươu vàng… gây hại rải rác. 

 2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm 

nghiệp: 

 - Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, thối nhũn: Gây hại rải rác trên cây rau 

và cây hoa.  

 - Bệnh chết cây keo: Gây hại trên cây keo ở giai đoạn từ 1-4 năm tuổi. Tỷ 

lệ bệnh trung bình từ 3-7%, nơi cao 20%.  

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh thán thư, khô cành, đốm mắt cua, nấm hồng, rệp, 

mọt đục quả: Gây hại rải rác trên cây cà phê đang giai đoạn từ kiến thiết cơ bản 

đến kinh doanh. 

- Bệnh nứt thân xì mủ: Gây hại trên cây sầu riêng giai đoạn từ kiến thiết 

cơ bản-kinh doanh.  

Ngoài ra còn có sâu xám, sâu xanh da láng, bọ phấn, bọ trĩ, bọ nhảy, sâu 

tơ, sâu đục quả, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, rệp các loại, nhện đỏ, mọt đục cành, 

mối, sâu khoang, tuyến trùng rễ, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thán 

thư, bệnh héo vàng, bệnh đốm mắt cua, nấm hồng, lở cổ rễ... gây hại cục bộ. 

 III.  Dự  báo tình  hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 

(Từ ngày 01-15/01/2026) 

1. Cây lúa: 

Một số sinh vật gây hại chủ yếu cần quan tâm tổ chức phòng chống như: 

chuột, ốc bươu vàng, bệnh đốm nâu, nghẹt rễ. 

2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm 

nghiệp: 

- Bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh, thối nhũn: Tiếp tục gây hại rải rác trên 

cây rau và cây hoa. 

 - Bệnh khảm lá sắn: Tiếp tục gây hại trên cây sắn giai đoạn phát triển củ 

-  thu hoạch. 

 - Bệnh chết cây keo: Tiếp tục gây hại trên cây keo tại những vùng trồng 

keo đã bị nhiễm bệnh. 

- Bệnh nứt thân xì mủ: Tiếp tục gây hại trên cây sầu riêng giai đoạn từ 

kiến thiết cơ bản-kinh doanh.  

Ngoài ra còn có sâu xám, sâu xanh da láng, bọ phấn, bọ trĩ, bọ nhảy, sâu 

tơ, sâu đục quả, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, rệp các loại, nhện đỏ, mối, sâu khoang, 

tuyến trùng rễ, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thán thư, bệnh khô vằn, 
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bệnh héo vàng, bệnh đốm mắt cua, nấm hồng...gây hại cục bộ. 

 IV. Giải pháp thực hiện 

 Để hạn chế những thiệt hại do các loại sinh vật gây hại gây ra đối với cây 

trồng, UBND xã Thiện Tín đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã, 

Trưởng các thôn trên địa bàn xã thông báo thường xuyên, rộng rãi cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất trồng trọt trong thời gian từ ngày 01-15/01/2026 thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt một số biện pháp phòng trừ sinh vật 

gây hại chủ yếu sau: 

1. Cây lúa: 

1.1. Đối với chuột 

  Việc diệt chuột phải được tiến hành thường xuyên và áp dụng tổng hợp 

nhiều biện pháp như: biện pháp canh tác, biện pháp vật lý, cơ học, biện pháp 

sinh học, hóa học… 

1.2. Đối với ốc bươu vàng 

- Tại những vùng thường xuyên bị ốc bươu vàng gây hại cần chủ động thu gom 

ốc và ổ trứng đem tiêu diệt vào thời điểm đầu vụ sản xuất là biện pháp mang lại 

hiệu quả cao. 

 - Việc phòng trừ ốc bươu vàng phải được tiến hành thường xuyên và áp 

dụng tổng hợp nhiều biện pháp như: 

 a) Biện pháp thủ công 

 - Trước khi gieo sạ, dùng lưới có kích thức nhỏ đặt ở đầu mương dẫn 

nước để ngăn ốc theo dòng nước vào ruộng, thường xuyên thu gom ốc, ổ trứng 

trong ruộng, kênh mương, những chỗ trũng đọng nước...để tiêu diệt nhằm giảm 

tích lũy nguồn ốc gây hại về sau. 

- Khi làm đất gieo sạ, mặt ruộng phải bằng phẳng không đọng nước, nên 

làm các rãnh thoát nước sâu xung quanh ruộng để cho ốc đến sống tập trung rồi 

thu gom và tiêu diệt. 

b) Biện pháp hóa học 

Khi phát hiện ốc có mật độ từ 1,5-3,0 con/m2 trở lên trên ruộng lúa giai 

đoạn mạ-đẻ nhánh thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Metaldehyde, Niclosamide… (có tên thương phẩm: Honeycin 6GR, Anhead 

12GR, Moioc 6GR, Andolis 120AB, Pazol 700WP, Aladin700WP…) để trừ ốc. 

1.3. Đối với bệnh đốm nâu, nghẹt rễ 

Những vùng ruộng thường xảy ra bệnh đốm nâu, nghẹt rễ do đất bị nhiễm 

phèn khi tiến hành làm đất cần phải bón từ 20-30 kg vôi bột/ 500m2
 để khử 

phèn, trước khi sạ sử dụng phân lân nung chảy để bón lót với liều lượng 20 

kg/500m2, tạo rãnh hạ phèn trên mặt ruộng, cứ khoảng cách từ 7-10 m xẻ một 

rãnh chạy song song với bờ ruộng, rãnh có chiều rộng 20 cm, chiều sâu 20 cm, 

những rãnh này có tác dụng rút phèn ra khỏi ruộng mỗi khi cần phải rửa phèn 
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giúp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt 

ngăn chặn bệnh đốm nâu, nghẹt rễ.  

2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâm 

nghiệp: 

 - Đối với bệnh lở cổ rễ trên cây rau và cây hoa: Thường xuyên xới váng 

tạo tơi xốp cho đất nhằm hạn chế mức độ gây hại của nấm bệnh, tăng cường sử 

dụng phân bón hữu cơ, khi phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% trở lên thì sử dụng một 

trong các loại thuốc có hoạt chất: Validamycin, Pencycuron… (có tên thương 

phẩm: Validacin 5SL, Vali 5SL, Valivithaco 3SL, Damycine 5WP, Moren 

25WP, …) phun trừ. 

 - Đối với bệnh héo xanh, thối nhũn trên cây rau và cây hoa: Hướng dẫn 

nông dân thực hiện tổng hợp các biện pháp phòng bệnh như bón phân cân đối, 

hợp lý. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện bệnh sớm, khi phát 

hiện cây trồng bị bệnh phải nhổ và tiêu hủy, đồng thời sử dụng một trong các 

loại thuốc có hoạt chất: Eugenol, Fungous Proteoglycans, Ascorbic acid + Citric 

acid + Lactic acid, Kasugamycin… (có tên thương phẩm: Piano 18 EW, Lilacter 

0.3 SL, Genol 1.2SL, Navita 1SL, Leti Star 1SL, Agrilife 100SL, Kasumin 2SL, 

Bisomin 2SL) để phun phòng.   

 - Đối với bệnh virus khảm lá sắn: Tích cực tuyên truyền và hướng dẫn 

nông dân áp dụng Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn; thực 

hiện tốt biện pháp chăm sóc, bón phân để cây sắn tăng sức đề kháng đối với 

bệnh, thường xuyên kiểm tra ruộng sắn nếu phát hiện môi giới truyền bệnh là bọ 

phấn trắng thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Imidacloprid, 

Difenotefuran + Etofenprox, Difenotefuran + Pynetrozine ( có tên thương phẩm: 

Akindia 17.8 SL, Helmer Admida 350SC, Tenchupro 350WP, Medino 

60WG…) phun trừ. Sau khi thu hoạch sắn phải tiêu hủy những cây sắn đã bị 

nhiễm bệnh để hạn chế bệnh lây lan. Khi trồng mới phải chọn hom giống từ 

những ruộng không bị nhiễm bệnh để trồng. 

- Đối với bệnh chết cây keo: Hiện chưa có thuốc trừ bệnh này. Vì vậy 

phải thường xuyên điều tra, theo dõi diễn biến của bệnh, áp dụng tổng hợp các 

biện pháp như vệ sinh vườn keo, tỉa cành, khơi thông mương rãnh thoát nước, 

chặt những cây bị bệnh đem đi tiêu hủy, sử dụng vôi nông nghiệp xử lý đất tại vị 

trí cây bị bệnh để tiêu diệt mầm bệnh. Khi trồng mới phải chọn cây giống khỏe, 

trồng đúng mật độ, thực hiện luân canh cây trồng phù hợp. 

- Đối với bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng: Thường xuyên kiểm 

tra theo dõi nếu phát hiện tỉ lệ bênh từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc 

có hoạt chất: Mancozeb, Phosphorous acid…(có tên thương phẩm: Aikosen 

80WP, Vimancoz 80WP, Agri-Fos400SL, Ceres 600SL, Phytofos 600S…) để 

trừ bệnh. 

 Ngoài ra, cần tăng cường công tác điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng 

trừ các loại sinh vật gây hại trên các loại cây trồng: rau màu, cây hoa … kịp thời 

để hạn chế thiệt hại về năng suất, chất lượng. 
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*Những lưu ý cần phải tuân thủ trong phòng, chống sinh vật gây hại:  

 - Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột vì gây nguy hiểm đến tính 

mạng con người. 

 - Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là 

chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền 

vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu 

sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt. 

 - Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải 

tuân thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

 - Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều 

lượng và nồng độ, đúng cách. Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo 

vệ thực vật trước khi sử dụng. 

- Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ban hành để phòng trừ sinh vật gây hại. 

Trên đây là dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 

2025-2026 (Từ ngày 01-15/01/2026) trên địa bàn xã Thiện Tín. Yêu cầu Trung 

tâm Cung ứng dịch vụ công và các Trưởng thôn thông báo rộng rãi để nhân dân 

nắm bắt và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBMTTQVN và các Tổ chức CT-XH xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; 

- Hợp tác xã: Hành Tín Đông, Hành Thiện, Hành 

Tín Tây; 

- Trưởng 20 thôn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Ngọc Sinh 
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